Phụ lục II

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SẢN PHẨM/DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ 
VÀ BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH 
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ

(Kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Nội vụ)

Mẫu 01. Mẫu Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Mẫu 02. Báo cáo Tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Mẫu 01-Phụ lục II. 
Mẫu hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ mật mã dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG..........

cung cấp sản phẩm/dịch vụ......

Số......../..........

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước;

- Căn cứ yêu cầu sử dụng của Bên B và khả năng, điều kiện cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Bên A,

(Địa danh), ngày........tháng..........năm........

Chúng tôi gồm:

Bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (gọi tắt là Bên A):

Tên tổ chức:........................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.................................cấp ngày......................tại................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........... ngày....tháng....năm....do......................

.....................................cấp.

Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự số:........ngày......tháng.......năm...... do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Số Fax:................................................Số điện thoại:.........................................................

Tài khoản:.......................................... tại:...........................................................................

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Bên được cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (gọi tắt là Bên B):

Nếu là cá nhân thì ghi:

Ông (Bà):...........................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:............................cấp ngày....................tại.......................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)..........................................

Nếu là tổ chức thì ghi:

Tên tổ chức:........................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................

Chức vụ:..............................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.............................cấp ngày..............................tại.............................

Quyết định thành lập số:.........ngày..........tháng...........năm........do............cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ngày.......tháng........năm..........do...................cấp.

Số Fax:......................................................Số điện thoại:....................................................

Tài khoản:...........................................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ mật mã dân sự theo các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A cung cấp cho Bên B sản phẩm/dịch vụ mật mã dân sự như sau:

1. Tên hàng/tên dịch vụ:......................................................................................................

2. Giá cả:.............................................................................................................................

3. Đặc tính kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng):.......................................................

4. Số lượng:..........................................................................................................................

5. Nguồn gốc xuất xứ:.........................................................................................................

6. Tài liệu, hồ sơ kèm theo:.................................................................................................

(*) Điều 2. Mục đích, phạm vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự của bên B:

1. Mục đích sử dụng

Sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự do Bên A cung cấp chỉ đáp ứng cho yêu cầu bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

2. Phạm vi sử dụng

[ ] Sử dụng cá nhân

[ ] Sử dụng chung

- Tên cơ quan/tổ chức sử dụng:...........................................................................................

- Địa chỉ:..............................................................................................................................

Điều 3. Thanh toán

1. Phương thức thanh toán

2. Thời hạn thanh toán

Điều 4. Thời hạn giao nhận, địa điểm, phương thức giao nhận

1. Thời hạn giao nhận

2. Địa điểm

3. Phương thức giao nhận

(*) Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Bên A có quyền

- Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Bên B trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Chấm dứt hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng trong các trường hợp quy định tại Điều 8 của Hợp đồng này.

2. Bên A có nghĩa vụ:

- Bảo đảm cung cấp sản phẩm/dịch vụ theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này, hướng dẫn Bên B sử dụng và thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình khai thác, sử dụng sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo chất lượng, an toàn của sản phẩm/dịch vụ;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm/dịch vụ đã cung cấp;

- Bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm mật mã dân sự do mình cung cấp và bảo hành sản phẩm cho Bên B; 

- Lưu giữ và bảo mật thông tin của bên B, thông tin khóa mã đã cung cấp cho bên B; thời gian lưu giữ tối thiểu là 05 năm;

- Không cung cấp sản phẩm có cùng khóa mã hệ thống cho bất cứ khách hàng nào khác ngoài Bên B khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B;

- Tuân thủ và tư vấn cho Bên B tuân thủ các quy định của nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử (trong trường hợp sản phẩm mật mã cần sử dụng hệ thống chứng thực điện tử);

- Phối hợp và tạo điều kiện cho Bên B trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Bồi thường thiệt hại cho Bên B khi có thiệt hại xảy ra do doanh nghiệp không thực hiện đúng quy trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ cung cấp không đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã công bố theo quy định của pháp luật.

(*) Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có quyền:

- Chuyển nhượng, cho tặng, trao đổi lại sản phẩm/dịch vụ;

- Yêu cầu Bên A sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm khi sản phẩm bị hỏng hóc;

- Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng này.

2. Bên B có nghĩa vụ:

- Thanh toán đầy đủ cho Bên A theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;

- Quản lý, sử dụng sản phẩm/dịch vụ mật mã dân sự theo đúng các quy định của pháp luật;

- Không được tự ý sửa chữa hoặc làm thay đổi tính năng của sản phẩm. Khi sản phẩm bị hỏng hóc cần sửa chữa, bảo dưỡng, Bên B phải đến cơ sở của Bên A hoặc do Bên A chỉ định để sửa chữa, bảo dưỡng;

- Sử dụng khóa mã phải tuân thủ theo các hướng dẫn kỹ thuật của Bên A;

- Trong trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự cho tổ chức hoặc cá nhân nào đó, Bên B phải cùng với bên được chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đăng ký lại với Bên A các thông tin của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi theo yêu cầu của Bên A;

- Khi hủy bỏ, tiêu hủy sản phẩm mật mã dân sự phải thông báo cho Bên A biết;

- Khi thay đổi địa chỉ, thay đổi tên cơ quan, ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ hoặc chuyển nhượng hợp đồng, bên B phải gửi văn bản yêu cầu Bên A để giải quyết, đồng thời phải thanh toán các chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các công việc trên;

- Phối hợp và tạo điều kiện cho Bên A trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Điều 7. Xử lý tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Hai bên cam kết thi hành các nghĩa vụ hợp đồng. Các tranh chấp thuộc phạm vi thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng sẽ được hai bên cùng xem xét, giải quyết. Trong trường hợp không thống nhất được, các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

(*) Điều 8. Chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng

1. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này;

- Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên A vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này;

- Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Cam kết chung

1. Hợp đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp này, các bên có thể ký lại hợp đồng hoặc ký hợp đồng phụ.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.

3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

	BÊN B

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	BÊN A

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Lưu ý: Các điều khoản có đánh dấu (*) là các điều khoản bắt buộc phải ghi trong hợp đồng. Có những điều khoản không nằm trong hợp đồng do hai bên tự thỏa thuận và bổ sung trên mẫu hợp đồng này.

Mẫu 02 - Phụ lục II.

Báo cáoTổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự

	Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số Giấy phép SX,KDSPMMDS:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày...... tháng......năm.......


BÁO CÁO
Tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự
(Từ ngày…/…/20…đến ngày…/…/20…)

Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ

I. Tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

	STT
	Tình hình sản xuất sản phẩm mật mã dân sự
	Tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự
	Ghi chú

	
	Tên SP
	Số lượng
	Tên sản phẩm, dịch vụ
	Số lượng
	Thông tin khách hàng
	

	
	
	
	
	
	Tên khách 
hàng
	Địa chỉ
	Mục đích, phạm vi sử dụng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

	STT
	Tình hình xuất khẩu sản phẩm 
mật mã dân sự
	Tình hình nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	Ghi chú

	
	Tên SP
	Số lượng
	Đơn vị 
nhập khẩu
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Xuất xứ của sản phẩm
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kiến nghị (nếu có)

	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









































PAGE  
6

